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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành

án dân sự
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CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thi hành án dân

sự về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. "Người được thi hành án" là cá nhân, tổ chức được hưởng quyền và lợi ích trong

bản án, quyết định được thi hành theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

2. "Người phải thi hành án" là cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án,

quyết định được thi hành theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

3. "Người có quyền, nghĩa vụ liên quan" là cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa vụ liên

quan đến việc thi hành án theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.
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4. "Người đại diện" trong thi hành án dân sự là người đại diện theo pháp luật hoặc

đại diện theo ủy quyền nhằm thực hiện quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án,

người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.

5. "Thời hiệu yêu cầu thi hành án" là thời hạn mà người được thi hành án, người

phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành án; nếu hết

thời hạn đó, thì mất quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 3. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

1. Trong trường hợp tổ chức được thi hành án hoặc phải thi hành án hợp nhất, sáp

nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, cổ phần hoá thì việc thực hiện quyền yêu cầu thi

hành án hoặc tiếp tục nghĩa vụ thi hành án được thực hiện theo nguyên tắc:

a) Đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền

yêu cầu thi hành án hoặc tiếp tục nghĩa vụ thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có

quy định khác;

b) Đối với trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia tách phải xác định rõ

cá nhân, tổ chức được quyền tiếp tục yêu cầu thi hành án hoặc tiếp tục nghĩa vụ thi

hành án theo quyết định chia, tách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu quyết định chia, tách không quy định nghĩa vụ của các tổ chức mới thì sau khi

chia, tách các tổ chức mới có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ thi hành án của

tổ chức bị chia tách;

c) Đối với trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể phải

thông báo cho cơ quan thi hành án biết trước khi ra quyết định. Cơ quan thi hành án

có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể trong việc

xử lý tài sản của tổ chức bị giải thể để thi hành án. Trường hợp quyền, nghĩa vụ thi

hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới

tiếp tục thực hiện quyền yêu cầu thi hành án hoặc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi

hành án.

Cơ quan thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có

quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc Toà án xem xét lại quyết định giải thể

theo quy định của pháp luật.



Nếu tổ chức bị giải thể không còn tài sản do thực hiện quyết định giải thể trái pháp

luật thì cơ quan ra quyết định giải thể trái pháp luật phải chịu trách nhiệm thi hành

thay nghĩa vụ của tổ chức bị giải thể tương ứng với phần tài sản đó;

d) Trường hợp tổ chức phải thi hành án tiến hành cổ phần hoá thì trước đó phải thực

hiện nghĩa vụ thi hành án của mình. Nếu quyền, nghĩa vụ thi hành án của tổ chức đó

được chuyển giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện quyền yêu cầu

thi hành án hoặc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án;

đ) Trường hợp tổ chức phải thi hành án phá sản thì quyền và nghĩa vụ thi hành án

được thực hiện theo quyết định tuyên bố phá sản.

2. Trường hợp người được thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân chết thì

quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao cho người khác theo quy định của

pháp luật về thừa kế.

Nếu người được thi hành án, người phải thi hành án chết mà quyền, nghĩa vụ thi

hành án không được chuyển giao cho người khác thì cơ quan thi hành án ra quyết

định đình chỉ thi hành án theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 28 của Pháp lệnh

Thi hành án dân sự.

3. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này thì tổ chức, cá

nhân được chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án có quyền làm đơn yêu cầu thi

hành hoặc phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ thi hành án theo quy định của Pháp

lệnh Thi hành án dân sự và Nghị định này.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra các quyết định thi hành án đối với cá nhân, tổ

chức mới tương ứng với quyền, nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao; đồng thời ra

quyết định thu hồi các quyết định thi hành án trước đây.

Đối với các quyết định, thông báo khác về thi hành án thì tùy từng trường hợp cụ thể

mà cơ quan thi hành án giữ nguyên, thu hồi hoặc ra các quyết định, thông báo khác

phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hỗ trợ tài chính để thi hành án

1. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với tổ chức phải thi hành án hoạt động hoàn

toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp khi việc thi hành án làm cho tổ chức



phải thi hành án bị ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, ngừng

hoạt động, giải thể hoặc ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tổ chức phải thi hành án là các đơn vị dự

toán của ngân sách trung ương; ngân sách địa phương hỗ trợ cho các tổ chức phải

thi hành án là đơn vị dự toán của ngân sách địa phương.

3. Tổ chức phải thi hành án nói tại khoản 1 Điều này phải thực hiện các biện pháp tài

chính cần thiết để thi hành án theo quy định của pháp luật. Sau khi áp dụng các biện

pháp tài chính cần thiết mà vẫn không có khả năng thi hành án thì tổ chức đó phải có

văn bản đề nghị cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét việc hỗ trợ tài chính để

thi hành án.

Thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước

để thi hành án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn

bản hướng dẫn thi hành.

4. Tổ chức phải thi hành án được ngân sách nhà nước hỗ trợ tài chính để thi hành

án có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền, tài sản của người đã gây

ra thiệt hại phải bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành

quy định về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

Điều 5. Thoả thuận về thi hành án

1. Các đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án nhưng việc thoả thuận

không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước,

quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

2. Trường hợp vụ việc đang do cơ quan thi hành án tổ chức thi hành, Chấp hành

viên lập biên bản ghi rõ nội dung thoả thuận. Nếu các đương sự không tự nguyện thi

hành theo đúng nội dung thoả thuận thì cơ quan thi hành án căn cứ nội dung bản án,

quyết định để tổ chức thi hành.

Trường hợp các đương sự thoả thuận về việc không yêu cầu cơ quan thi hành án thi

hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định thì cơ quan thi hành án lập biên bản

về nội dung thoả thuận và ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với phần thoả thuận



không yêu cầu thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Pháp lệnh Thi hành

án dân sự. Nếu việc thoả thuận nói trên thực hiện sau khi tài sản đã được bán hoặc

giao cho người khác nhận để thi hành án theo đúng quy định của pháp luật thì phải

được sự nhất trí của người mua hoặc người nhận tài sản đó để thi hành án theo quy

định tại Điều 44 và Điều 48 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

Điều 6. Đơn yêu cầu thi hành án

1. Yêu cầu thi hành án, việc đề nghị tự nguyện thi hành án (gọi chung là đơn yêu cầu

thi hành án) phải được thể hiện bằng văn bản; nếu đơn yêu cầu không dùng tiếng

Việt thì phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đơn yêu cầu thi hành án gồm những nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có

quyền, lợi ích liên quan; ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu thi hành án;

b) Nội dung yêu cầu thi hành án; các nội dung không yêu cầu thi hành án. Nội dung

yêu cầu phải phù hợp với nội dung bản án, quyết định được thi hành;

c) Số bản án, quyết định; ngày, tháng, năm ra bản án, quyết định; Toà án ra bản án,

quyết định, Tổ chức Trọng tài ra quyết định; tình hình tài sản, thu nhập, nơi cư trú

của người phải thi hành án và các thông tin cần thiết khác (nếu có).

3. Nếu người được thi hành án, người phải thi hành án trực tiếp trình bày yêu cầu thi

hành án bằng lời nói tại cơ quan thi hành án thì cơ quan thi hành án phải lập biên

bản ghi rõ các nội dung trên, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký

của cán bộ lập biên bản. Biên bản thay cho đơn yêu cầu thi hành án.

4. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án phải có bản án, quyết định và các giấy tờ liên

quan khác (nếu có).

Điều 7. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

1. Thời hiệu yêu cầu thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Pháp lệnh

Thi hành án dân sự được tính từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành

ngay thì thời hiệu vẫn được tính từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.


